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BQ GIAO DUC VA DAO TAO
TRIIoNG o4l Hec nn6 - op. cnAr

s6: 605 /TB-MDC

ceNG HoA xa ugr cst-r Ncnin vrpr NAM
DQc l$p - Tq do - H4nh phrftc

Hd N.6i, ngdy l{ thdngllndm 2018

THONG BAO
Vd viQc hoin thiQn dd cuong chi ti6t chucrng trinh tliro tgo 4 nilm

Kinh gti:
- Ban cht nhiOm c6c Khoa;

- Ban chri nhi€m c6c bO m6n.

Ti6p theo cdng vdn sO :Sg[e-MDC ngiry 091712018 v0 vipc hodn thiQn d0 cuong chi

ti6t chucng trinh ddo tpo. HiQn nay v6n.cdn mQt s6 don vi chua hodn thAnh cdng t6c ndy.

Vi vQy Nhd trudng yeu cAu c6c Khoa:

1. Ki€m tra vd b6 sung thOng tin cria hgc phAn trong khoa gi6ng day (Mdu 1)

2. CAp nhflt th6ng tin d0 cuong chi tii5t ftng hsc phAn (Mdu 2)

3. Xdy dUng bing so s6nh chuong trinh ddo tpo 4 ndmvdi 5 ndm d6i vdi tirng chuy6n

ngdnh (Mdu fl.
4. ChuAn h6a chu6n ddu ra cho tung ngdnh ddo tqo (Mdu a)

5. NQp phdng Ddo t4o Epi hgc tru6c 17h00 ngiry 201t21201.8 (Bdn cring gtti A. Dflng

- phdng C2.02,Fi1e m6m grii vO email: nguyenquocdung@humg.edu.vn)

chrt !:
^l- E€ cuong'chi tiOt: DC_Ma hgc phdn.docx (Vi dp: DC_7010102.docx)

- ChuAn ddu ra: CDR_Ma sd ngdnh.docx (Vi dp: CDR-7520216.docx)

- Danh s6ch c6c hqc phAn dd dugc hodn thiQn (khdng cAn gtri l4i)/ Danh s6ch'b6c

hgc phAn cdn thitiu oha c6c Khoa (Kdm theo).

^}. r 'E0 nghi c6c don vi nghiCm tric thgc hiQn clfng thdi h4n./.

Noi nhQn: /Af-
- Nhu kinh giti;
- HT (dO b/c);
- HUMG eOFFICE;
- Luu: HCTH;DTDH1sy.

PHO HIEU TRUdNG

as.rsffir*;, ffiri*Jye,w

frf urpu rRrroNG



I. Hướng dẫn cập nhật thông tin chi tiết từng học phần 

- File mẫu thao tác: Mẫu 1 

- Mở file và cập nhật các thông tin vào từng dòng dữ liệu theo từng cột thông tin trong 

file mẫu có sẵn (Tên học phần tiếng anh, Học phần tiên quyết, học phần trước, học 

phần song hành, Phân bổ tiết) 

- Riêng phần các học phần tiên quyết, song hành, học trước: Mã học phần và tên học 

phần có thông tin trong file DMMH-ToanTruong.xlsx, Nếu điều kiện là nhiều môn 

thì nhập lần lượt và ngăn cách giữa các môn bằng ký tự (;) 

II. Hướng dẫn cập nhật đề cương chi tiết từng học phần 

- File mẫu thao tác: Mẫu 2 

- Mở file và cập nhật các thông tin vào từng mục theo mẫu 

- Riêng phần số tín chỉ học phần lưu ý: đối với học phần 2 tín chỉ học trong 8 tuần, 3 

tín chỉ trở lên học trong 16 tuần 

III. Hướng dẫn so sánh chương trình đào tạo 4 năm với 5 năm 

- File mẫu thao tác: Mẫu 3 

- Mở file và cập nhật các thông tin vào từng mục theo mẫu 

- Khi so sánh 2 chương trình 4 năm và 5 năm của 1 chuyên ngành với nhau sẽ có 

a. Phần giống nhau, tương đương, thay thế 

 
b. Phần có ở CTĐT 4 năm mà không có ở CTĐT 5 năm 

 
c. Phần có ở CTĐT 5 năm mà không có ở CTĐT 4 năm 

 
IV. Hướng dẫn cập nhật thông tin chuẩn đầu ra từng ngành 

- File mẫu thao tác: Mẫu 4 

- Mở file và cập nhật các thông tin vào từng mục theo mẫu 

- Lưu ý: Mã số ngành có trong quyết định ban hành chương trình đào tạo số 830 ngày 

29/6/2018 

 



PH6 HIEU TRLfONG 

S.JS 

BØ GIAO DVC  vA DAo TO CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 

TRU'NG DI HQC MO - D!A CHAT Dc 1p  - Tip' do - Hnh phüc 

S: 5TB-MDC Ha Nç5i, ngày 04 tháng 06 nám 2021 

THÔNG BAO 
Cp nht d cirong chi tiêt hQc phn 

Can cir thông báo s .2#fB-MDC ngày 04 tháng 06 näm 2021 v vic kim 

tra tin d xây dirng chuo'ng trInh dào tto các ngành, chuyên ngành 

Nhà tnthng d nghj các dan vj: 

1. Các Khoa, b mon chuyên mOn có lien quan: 

a. Chü dng trao d& chun du ra cüa ngành, thng nht xay dimg 

chun du ra các h9c phn phü hçp vâi chun du ra ngành dào tao  tuang 
üng và cii th boa trong dà cuang chi tit (mu kern theo); 

b. Rà soát diu chinh, b sung d cuang chi tMt các hyc phn cüa cac 

chuang trInh dào tto theo khuyn nghj cüa dánh giá ngoài CTDT phiic vii 

báo cáo danE giá giüa chu k' cüa Nhà trixàng và cüa các CTDT 

2. Khoa L 1un ChInh trj, Khoa Khoa h9c co bàn và Khoa Giáo dic Quôc 

phông tin hành cp nht d cuang chi tit h9c phAn dung chung can cir các chun 

du ra cüa các ngành dào tao  di vth các h9c phn: (kern theo). 

Thii gian: Truâc 17h00 ngày 18/06/202 1 vi mic 2 

sa: 

- Bàn giy (Cv: Nguyn Quc Dung — PhOng Dào tao Dai h9c - C202) 

- File mm (nguyenquocdunghumg. edu.vn) 

Nhn duçc thông báo nay, yêu c.0 các dan vj, cá nhân lien quan nghiêm tic 

t chirc trin khai thixc hiên. 

Trãn trçng .1. 
Ncrinhan:/eë7 

- Hiu truông (d b/ cáo); 
- P. Hiu truóllg (d ph/h9p tldOi, c/ dao); 
- Các don vj (d thl hin hoc phi hçip); 
- HUMG eOFFICE; 

- Luu: HCTH, DTDH. 



DANH SACH HOC PHAN 
(Kern theo thong báo sO' /TB -MD C ngày 04/06/202 1) 

TT 
MA hQc 

phan Ten hoc phan So tIn 
chi 

Ghi 
chu 

1 7010101 BindiLap1acevairng ding 2.00 
2 7010102 DistuyntInh 4.00 
3 7010103 GiãitIchl 4.00 
4 7010104 GiãitIch2 4.00 
5 7010105 Hàmphüc 2.00 
6 7010108 Logic di cucmg 3.00 
7 7010109 Lthuytdthi 2.00 
8 7010110 PhuangpháptInh 2.00 
9 7010111 PhuxrngpháptInh 3.00 

10 7010112 PhucingtrInhtoan1 2.00 
11 7010113 Phtrcmgtrinhviphan 2.00 
12 7010114 Toáncaocp1 3.00 
13 7010115 Toáncaocp2 3.00 
14 7010116 Toánrô'irac 2.00 
15 7010117 Toánt6itru 2.00 
16 7010118 Toántéiuu 3.00 
17 7010119 Xácsutthngke 2.00 
18 7010120 XácsuttMngke 3.00 
19 7010201 Khoa h9c 4t 1iu dai  c1.rng 2.00 
20 7010202 Thfnghimv.t1fl 1.00 
21 7010203 Vt1daicucmg2 3.00 
22 7010204 Vtldicisang1 4.00 
23 7010206 V.t1daicuangA3 2.00 
24 7010301 Cânb.ngphavàhoakeo+TN 3.00 
25 7010302 Cânb&ngphavahoakeo+TN 4.00 
26 7010303 Hóa4ici.rongph.n2 2.00 
27 7010304 Hóahccdicixcngph.n1+TN 3.00 
28 7010305 Hóah9cmôitni&ngl 2.00 
29 7010306 Hoáh9cvôcophn1+TN 3.00 
30 7010307 HoáhUucGphAn1 2.00 
31 7010308 HóaphântIchphn1+TN 3.00 
32 7010311 Canb&ngphavahoakeo 2.00 
33 7010312 HóaphântIch2 2.00 
34 7010401 Autocad+TH 2.00 
35 7010402 HInhhoavàvëk5thuât 2.00 
36 7010403 HInhhoavàvëkthuât+BTL 3.00 
37 7010404 HInhhochoahinh 2.00 
38 7010405 Vë k thuât và autocad + BTL 3.00 
39 7010406 Vë k5 thut xây drng 2.00 
40 7010407 Vëk5rthutxaydrng 3.00 



41 7010501 Cahccht1Ong 2.00 
42 7010502 Cah9ckthuât 2.00 
43 7010503 Cahcüngdiing 3.00 
44 7010504 Cci1thuyt 2.00 
45 7010505 Co1'thuy&1 3.00 
46 7010506 Colthuyt2 3.00 
47 7010601 TingAnh1 3.00 
48 7010602 TingAnh2 3.00 
49 7010603 TingAnh3 2.00 
50 7010604 TingAnh4 2.00 
51 7010605 Ting Han 3.00 
52 7010606 Tingnht 3.00 
53 7010610 TingAnhthngcu&ng1 3.00 
54 7010611 TingAnhtängcu?ng2 3.00 
55 7010701 Giáoducthcht1 1.00 
56 7010702 Giáoducthcht2 1.00 
57 7010703 Giáoducthcht3 1.00 
58 7020101 Lichsrtrithoc 2.00 
59 7020102 Nhu'ng nguyen 1 ca ban cüa chü nghTa Mác-Lênin 1 2.00 
60 7020103 Nhuiig nguyen 1 cci ban cüa chü nghia Mác-Lênin 2 3.00 
61 7020104 Pháp1utdiciicmg 2.00 
62 7020105 Tri&hocMác-Lênjn 3.00 
63 7020201 Tix tixâng H ChI Minh 2.00 
64 7020202 ChünghTaxAhikhoahoc 2.00 
65 7020301 Di.rng 1i each mng cUa Dang Cong san Vit Nam 3.00 
66 7020302 Kinh th chInh trj Mae - Lenin 2.00 
67 7020303 Ljch sü Dang Cong san Vit Nam 2.00 
68 7300103 Di.ring lôi quôc phông và an ninh cüa Dãng CSVN 2.00 
69 7300104 CôngtácqucphOngvaanninh 2.00 
70 7300202 Quansirchung 3.00 
71 7300203 K5 thut b.n sting tiu lien AK và chin thut 4.00 
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